
Phòng thi: 01

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Mã Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1191010035 Trần Hà Sơn Nam 17/07/2001 Đồng Nai DH13STO1

2 1231010001 Lê Vũ Trường An Nam 31/08/2005 Đồng Nai DH13STO1

3 1231010002 Trần Thị Thúy An Nữ 16/09/2005 Đồng Nai DH13STO1

4 1231010003 Tô Hoàng Quốc Bảo Nam 05/02/2005 Đồng Nai DH13STO1

5 1231010004 Nguyễn Thanh Bình Nữ 03/06/2005 Đồng Nai DH13STO1

6 1231010005 Nguyễn Minh Đảm Nam 03/05/2005 Đồng Nai DH13STO1

7 1231010006 Vũ Đình Hải Đăng Nam 10/10/2005 Đồng Nai DH13STO1

8 1231010007 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 18/01/2005 Đồng Nai DH13STO1

9 1231010008 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 11/02/2005 Đồng Nai DH13STO1

10 1231010009 Nguyễn Việt Hoàng Nam 22/11/2005 Đồng Nai DH13STO1

11 1231010010 Tống Phú Khải Lâm Nam 01/06/2005 Bình Dương DH13STO1

12 1231010011 Bùi Bình Minh Nam 17/12/2005 Quảng Ngãi DH13STO1

13 1231010012 Hồ Thị Thảo Minh Nữ 04/12/2005 Nghệ An DH13STO1

14 1231010013 Nguyễn Gia Quyền Nam 22/10/2005 Cà Mau DH13STO1

15 1231010014 Trần Nguyễn Anh Tài Nam 05/04/2005 Đồng Nai DH13STO1

16 1231010015 Trương Thiện Tài Nam 25/04/2003 Đồng Nai DH13STO1

17 1231010016 Võ Duy Tân Nam 02/12/2005 Tp. HCM DH13STO1

18 1231010017 Lê Thị Mai Thảo Nữ 12/01/2005 Đồng Nai DH13STO1

19 1231010018 Hoàng Bùi Minh Thư Nữ 09/06/2005 Đồng Nai DH13STO1

20 1231010019 Liêu Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 04/03/2005 Đồng Nai DH13STO1

21 1231010020 Nguyễn Đăng Tường Uyên Nữ 19/05/2005 Thanh Hoá DH13STO1

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: ……………………………………..

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Toán

Họ và Tên

1



Phòng thi: 02

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh

Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1201080003 Vũ Ngọc Phúc Nam 08/04/2002 Đồng Nai DH13SNV1

2 1231060001 Trần Ngọc Khánh An Nữ 10/12/2005 Đồng Nai DH13SNV1

3 1231060002 Bùi Phạm Phương Anh Nữ 29/09/2005 Tp. HCM DH13SNV1

4 1231060003 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 29/01/2005 Đồng Nai DH13SNV1

5 1231060004 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 19/01/2005 Đồng Nai DH13SNV1

6 1231060005 Phạm Ngọc Kim Chi Nữ 08/10/2005Bình Dương DH13SNV1

7 1231060006 Nguyễn Lệ Phương Diễm Nữ 10/04/2005 Đồng Nai DH13SNV1

8 1231060007 Tống Ngọc Mai Duy Nữ 26/10/2005 Đồng Nai DH13SNV1

9 1231060008 Phạm Thị Quỳnh Giao Nữ 06/04/2005 Đồng Nai DH13SNV1

10 1231060009 Nguyễn Hoàng Phi Hải Nam 10/08/2005 Đồng Nai DH13SNV1

11 1231060010 Hoàng Thị Minh Hạnh Nữ 07/04/2005 Đồng Nai DH13SNV1

12 1231060011 Chu Mai Gia Hân Nữ 03/08/2005 Đồng Nai DH13SNV1

13 1231060012 Phạm Hoàng Gia Hân Nữ 02/07/2005 Đồng Nai DH13SNV1

14 1231060013 Phạm Thái Hiển Nam 23/01/2005 Đồng Nai DH13SNV1

15 1231060014 Lê Trung Hiếu Nam 09/12/2005 Đồng Nai DH13SNV1

16 1231060015 Lê Thị Ánh Hồng Nữ 24/08/2005 Đồng Nai DH13SNV1

17 1231060016 Đoàn Gia Huy Nam 17/01/2005 Kiên Giang DH13SNV1

18 1231060017 Bùi Thị Thanh Hương Nữ 03/04/2005 Đồng Nai DH13SNV1

19 1231060018 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 14/08/2005 Đồng Nai DH13SNV1

20 1231060019 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 27/09/2005 Đồng Nai DH13SNV1

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: ……………………………………..

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Họ và Tên
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Phòng thi: 03

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1231060020 Nguyễn Thùy Linh Nữ 19/09/2005 Đồng Nai DH13SNV1

2 1231060021 Nguyễn Trúc Ly Nữ 30/09/2005 Tp. HCM DH13SNV1

3 1231060022 Lê Ngọc Thiện Mỹ Nữ 13/04/2005 Đồng Nai DH13SNV1

4 1231060023 Hoàng Hà Thu Ngân Nữ 01/09/2005 Đồng Nai DH13SNV1

5 1231060024 Triệu Thị Hồng Nhật Nữ 27/02/2005 Đồng Nai DH13SNV1

6 1231060025 Trương Võ Yến Nhi Nữ 14/07/2005 Đồng Nai DH13SNV1

7 1231060026 Tạ Ngọc Thanh Nữ 24/04/2004 Đồng Nai DH13SNV1

8 1231060027 Hà Thị Phương Thảo Nữ 30/05/2005 Đồng Nai DH13SNV1

9 1231060028 Nguyễn Lương Hiền Thảo Nữ 17/01/2005 Đồng Nai DH13SNV1

10 1231060029 Trần Nguyễn Thanh Thảo Nữ 11/11/2005 Đồng Nai DH13SNV1

11 1231060030 Đặng Quỳnh Thoa Nữ 15/01/2003 Đồng Nai DH13SNV1

12 1231060031 Trần Thị Thùy Trang Nữ 09/04/2005 Tp. HCM DH13SNV1

13 1231060032 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 10/03/2005 Tp. HCM DH13SNV1

14 1231060033 Nguyễn Đức Trí Nam 20/10/2005 Đồng Nai DH13SNV1

15 1231060034 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 08/03/2005 Đồng Nai DH13SNV1

16 1231060035 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 14/01/2005 Đồng Nai DH13SNV1

17 1231060036 Tống Thị Khánh Vy Nữ 04/04/2005 Đồng Nai DH13SNV1

18 1231060037 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 03/10/2005 Đồng Nai DH13SNV1

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: ……………………………………..

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Họ và Tên
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Phòng thi: 04

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1231120001 Phan Ngân An Nữ 07/11/2005 Đồng Nai DH13STAA

2 1231120003 Đinh Phương Đông Anh Nữ 07/06/2005 Thanh Hoá DH13STAA

3 1231120005 Nguyễn Đặng Vân Anh Nữ 04/10/2005 Đồng Nai DH13STAA

4 1231120007 Phạm Thị Phương Anh Nữ 09/08/2005 Đồng Nai DH13STAA

5 1231120009 Đinh Thuỳ Chi Nữ 13/12/2005 Đồng Nai DH13STAA

6 1231120011 Huỳnh Thị Kim Dung Nữ 01/11/2005 Đồng Nai DH13STAA

7 1231120013 Vũ Anh Đức Nam 12/11/2005 Đồng Nai DH13STAA

8 1231120015 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 21/07/2005 Tp. HCM DH13STAA

9 1231120017 Nguyễn Văn Hào Nam 03/08/2005 Đồng Nai DH13STAA

10 1231120019 Vũ Trúc Thanh Hằng Nữ 28/05/2005 Đồng Nai DH13STAA

11 1231120021 Phạm Thu Hân Nữ 09/10/2005 Đồng Nai DH13STAA

12 1231120023 Nguyễn Mỹ Hòa Nữ 23/10/2005 Đồng Nai DH13STAA

13 1231120025 Đinh Trần Huỳnh Hương Nữ 03/09/2005 Đồng Nai DH13STAA

14 1231120027 Hoàng Đình Minh Khánh Nam 25/02/2005 Tp. HCM DH13STAA

15 1231120029 Võ Anh Khôi Nam 09/11/2005 Tp. HCM DH13STAA

16 1231120031 Nguyễn Hà Thanh Lan Nữ 16/11/2005 Đồng Nai DH13STAA

17 1231120033 Nguyễn Khánh Linh Nữ 24/10/2005 Đồng Nai DH13STAA

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: ……………………………………..

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 05

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1231120035 Võ Vũ Trúc Linh Nữ 16/12/2005 Tp. HCM DH13STAA

2 1231120037 Trần Thị Phương Mai Nữ 31/08/2005 Đồng Nai DH13STAA

3 1231120039 Hồ Thị Thúy Nga Nữ 13/01/2003 Đồng Nai DH13STAA

4 1231120041 Đinh Thị Bảo Ngọc Nữ 24/08/2005 Tp. HCM DH13STAA

5 1231120043 Nguyễn Thị Linh Ngọc Nữ 16/09/2005 Đồng Nai DH13STAA

6 1231120045 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên Nữ 21/09/2005 Đồng Nai DH13STAA

7 1231120047 Đỗ Yến Nhi Nữ 14/11/2005 Đồng Nai DH13STAA

8 1231120049 Lương Ngọc Yến Nhi Nữ 07/01/2005 Đồng Nai DH13STAA

9 1231120051 Phạm Ngọc Thùy Nhi Nữ 06/05/2005 Đồng Nai DH13STAA

10 1231120053 Nguyễn Thị My Ni Nữ 06/06/2005 Quảng Bình DH13STAA

11 1231120055 Dương Thị Trúc Quỳnh Nữ 11/03/2005 Đồng Nai DH13STAA

12 1231120057 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 28/04/2005 Đồng Nai DH13STAA

13 1231120059 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/04/2005 Đồng Nai DH13STAA

14 1231120061 Đỗ Minh Thu Nữ 20/01/2005 Thanh Hoá DH13STAA

15 1231120063 Trần Minh Tiến Nam 26/05/2005 Đồng Nai DH13STAA

16 1231120065 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 04/03/2005 Đồng Nai DH13STAA

17 1231120067 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/06/2005 Tp. HCM DH13STAA

18 1231120069 Phạm Đào Như Trang Nữ 11/10/2005 Đồng Nai DH13STAA

19 1231120071 Trần Thiên Tuấn Nam 14/10/2005 Đồng Nai DH13STAA

20 1231120073 Lê Thị Vân Nữ 22/08/2005 Tp. HCM DH13STAA

21 1231120075 Mai Ngọc Thanh Vy Nữ 04/09/2005 Đồng Nai DH13STAA

22 1231120077 Trần Lê Kiều Yến Nữ 13/04/2005 Bến Tre DH13STAA

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: ……………………………………..

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 06

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1211120016 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 22/12/2003 Đồng Nai DH13STAB

2 1231120002 Đào Lê Ngọc Anh Nữ 05/05/2005 Đồng Nai DH13STAB

3 1231120004 Đặng Vũ Phương Anh Nữ 26/12/2005 Đồng Nai DH13STAB

4 1231120006 Nguyễn Huyền Anh Nữ 12/11/2005 Tp. HCM DH13STAB

5 1231120008 Mai Nguyễn Mộng Cầm Nữ 08/02/2005 Ninh Thuận DH13STAB

6 1231120010 Lâm Thiên Di Nữ 14/02/2005 Tp. HCM DH13STAB

7 1231120012 Hồ Thị Bạch Dương Nữ 14/01/2005 Đồng Nai DH13STAB

8 1231120014 Nguyễn Lê Châu Giang Nữ 20/04/2005 Đồng Nai DH13STAB

9 1231120016 Huỳnh Lê Nguyệt Hà Nữ 18/01/2005 Đồng Nai DH13STAB

10 1231120018 Từ Thanh Hằng Nữ 01/12/2005 Đồng Nai DH13STAB

11 1231120020 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 02/11/2005 Đồng Nai DH13STAB

12 1231120022 Nguyễn Dư Trung Hiếu Nam 14/11/2005 Đồng Nai DH13STAB

13 1231120024 Phạm Quang Huy Nam 11/01/2005 Tp. HCM DH13STAB

14 1231120026 Nguyễn Thị Kiều Hương Nữ 07/09/2005 Đồng Nai DH13STAB

15 1231120028 Vũ Nam Khánh Nam 19/02/2005 Nam Định DH13STAB

16 1231120030 Huỳnh Thiên Kim Nữ 30/01/2005 Tp. HCM DH13STAB

17 1231120032 Bùi Trần Thùy Linh Nữ 14/01/2005 Đồng Nai DH13STAB

18 1231120034 Trần Phạm Khánh Linh Nữ 12/07/2005 Tp. HCM DH13STAB

19 1231120036 Đỗ Thanh Mai Nữ 12/01/2005 Đồng Nai DH13STAB

20 1231120038 Phạm Bùi Tuyết My Nữ 10/11/2005 Tp. HCM DH13STAB

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: ……………………………………..

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 07

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1231120040 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 26/01/2005 Đồng Nai DH13STAB

2 1231120042 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 31/10/2005 Đồng Nai DH13STAB

3 1231120044 Nguyễn Việt Bảo Ngọc Nữ 24/03/2005 Đồng Nai DH13STAB

4 1231120046 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ 09/01/2005 Đồng Nai DH13STAB

5 1231120048 Hà Lê Yến Nhi Nữ 30/11/2005 Đồng Nai DH13STAB

6 1231120050 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 27/05/2005 Tp. HCM DH13STAB

7 1231120052 Nguyễn Tuệ Như Nữ 15/12/2005 Đồng Nai DH13STAB

8 1231120054 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 27/02/2004 Đồng Nai DH13STAB

9 1231120056 Lê Phan Như Quỳnh Nữ 15/07/2005 Đồng Nai DH13STAB

10 1231120058 Nguyễn Doãn Hoàng Sơn Nam 26/03/2004 Đồng Nai DH13STAB

11 1231120060 Vũ Minh Thông Nam 26/06/2005 Đồng Nai DH13STAB

12 1231120062 Nguyễn Đặng Minh Thư Nữ 04/04/2005 Đồng Nai DH13STAB

13 1231120064 Nguyễn Sơn Toàn Nam 23/09/2005 Đồng Nai DH13STAB

14 1231120066 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 10/09/2005 Đồng Nai DH13STAB

15 1231120068 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 14/06/2005 Đồng Nai DH13STAB

16 1231120070 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 31/03/2005 Đồng Nai DH13STAB

17 1231120072 Nguyễn Lư Tri Túc Nam 01/01/2005 Tp. HCM DH13STAB

18 1231120074 Võ Bách Vĩ Nam 26/10/2005 Tp. HCM DH13STAB

19 1231120076 Nguyễn Nhật Vy Nữ 28/05/2005 Đồng Nai DH13STAB

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: ……………………………………..

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 01

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1161120105 Trịnh Tâm Thy Nữ 30/11/1997 Đồng Nai DH06STAC

2

3

4

5

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Giáo dục học

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 01

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1171120166 Vũ Thảo Vy Nữ 08/04/1999 Đồng Nai SP Anh C K7

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Tâm lý học đại cương

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 04

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1191120123 Nguyễn Trần Huy Vũ Nam 11/04/2001 Tp.Hcm SP Anh C K9

2 1201120116 Lê Phan Minh Phương Nữ 27/05/2002 Đồng Nai SPAnh D K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Viết 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 04

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1171120049 Bùi Phạm Quốc Kim Nam 04/06/1999 Đồng Nai SP Anh C K7

2 1191120123 Nguyễn Trần Huy Vũ Nam 11/04/2001 Tp.Hcm SP Anh C K9

3 1201060014 Nguyễn Trung Huy Nam 09/09/2002 Đồng Nai SP Văn K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Tiếng Trung 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 04

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1191120096 Lê Hoàng Bích Thảo Nữ 17/11/2001 Đồng Nai SP Anh C K9

2 1201120110 Bùi Thị Bích Phương Nữ 16/01/2002 Đồng Nai SP Anh B K10

3 1201120149 Lê Thị Anh Thư Nữ 22/02/2002 Đồng Nai SP Anh B K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Nghe 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 04

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1191120090 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 15/02/2001 Đồng Nai SP Anh C K9

2 1191120107 Lê Nguyễn Anh Thy Nữ 14/03/2001 Đồng Nai SP Anh B K9

3 1201120116 Lê Phan Minh Phương Nữ 27/05/2002 Đồng Nai SP Anh D K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Nói 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên
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Phòng thi: 04

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1151120144 Vũ Duy Khang Nam 18/05/1997 Đồng Nai SP Anh A K9

2 1201120063 Hoàng Lê Khánh Linh Nữ 06/06/2002 Đồng Nai SP Anh C K10

3 1201120116 Lê Phan Minh Phương Nữ 27/05/2002 Đồng Nai SP Anh D K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Đọc 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
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Phòng thi: 04

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1171120166 Vũ Thảo Vy Nữ 08/04/1999 Đồng Nai SP Anh C K7

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Anh

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Ngữ âm thực hành
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Phòng thi: 01

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1211010023 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 29/07/2003 Tp. Hcm SP Toán A K11

2 1211010053 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 01/11/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

3 1211010059 Lê Xuân Quyền Nam 08/07/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

4 1211010061 Trần Nguyễn Ngọc Sang Nam 06/02/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

5 1211010063 Khổng Đồng Tâm Nam 18/08/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

6 1211010065 Phan Văn Tuấn Nam 22/07/1994 Đồng Nai SP Toán A K11

7 1211010073 Lê Hữu Vĩnh Thuận Nam 22/08/2003 Tp. Hcm SP Toán A K11

8 1211010075 Nguyễn Thị Phương Thúy Nữ 10/06/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Nhập môn Toán cao cấp

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Toán

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
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Phòng thi: 01

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1201010012 Võ Thị Xuân Đào Nữ 25/05/2002 Đồng Nai SP Toán B K10

2 1201010036 Lê Thị Yến Nhi Nữ 11/08/2002 Đồng Nai SP Toán B K10

3 1201010044 Nguyễn Vũ Hồng Phúc Nữ 26/12/2002 Đồng Nai SP Toán B K10

4 1201010075 Nguyễn Ngọc Văn Nam 29/12/2002 Đồng Nai SP Toán A K10

5 1201010081 Hứa Thế Vũ Nam 04/07/2002 Đồng Nai SP Toán A K10

6 1211010043 Lê Thị Mỹ Ngọc Nữ 31/01/2003 Thanh Hóa SP Toán A K11

7 1211010044 Phan Thị Hồng Ngọc Nữ 29/01/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

8 1211010061 Trần Nguyễn Ngọc Sang Nam 06/02/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

9 1211010063 Khổng Đồng Tâm Nam 18/08/2003 Đồng Nai SP Toán A K11

10 1211010073 Lê Hữu Vĩnh Thuận Nam 22/08/2003 Tp. Hcm SP Toán A K11

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Giải tích một biến số 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Toán

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN
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Phòng thi: 01

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1201010053 Nguyễn Tấn Tài Nam 03/02/2002 Đồng Nai SP Toán A K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Học phần: Đại số tuyến tính 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Toán

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1
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Phòng thi: 02

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1201060014 Nguyễn Trung Huy Nam 09/09/2002 Đồng Nai SP Văn K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Thực hành văn bản tiếng Viết

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Văn

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN
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Phòng thi: 02

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1191060018 Phạm Thị Tuyến Nữ 19/05/2001 Nam Định SP Văn K9

2 1201060040 Lê Thị Thu Thảo Nữ 18/05/2002 Đồng Nai SP Văn K10

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Học phần: Nhập môn Lí luận văn học

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: SP Văn

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1
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Phòng thi: 01

Mã phách:……………………..

STT MSSV
Giới 

tính
Ngày sinh Nới sinh Lớp

Số 

tờ
Điểm

Ký 

tên

Ghi 

chú

1 1201080003 Vũ Ngọc Phúc Nam 08/04/2002 Đồng Nai SP  Sử K10

2 1191010035 Trần Hà Sơn Nam 17/07/2001 Đồng Nai SP Toán K9

Số bài thi: Số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: Cán bộ coi thi 2: Cán bộ chấm thi 1: Cán bộ chấm thi 2:

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHÓA 13 - HỌC KỲ 1

Học phần: Giáo dục thể chất 1

Ngày thi: ……………………………………

Ngành: 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH SINH VIÊN THI HỌC PHẦN
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